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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của bón phân lân bọc dicacboxylic axitpolime (DCAP) đến 
hàm lượng lân dễ tiêu trong đất, sinh trưởng, năng suất và hấp thu lân của lúa trên đất phèn. Kết quả thí nghiệm cho 
thấy, trong điều kiện ủ của phòng thí nghiệm, bón cho 1 ha 30 kg P2O5 bọc DCAP vào đất phèn đã làm tăng hàm 
lượng lân dễ tiêu trong đất, tuy nhiên ở lượng bón cao hơn (60 kg P2O5/ha bọc DCAP) lại không tăng hàm lượng lân 
dễ tiêu. Trong điều kiện nhà lưới, thí nghiệm trên đất phèn Phụng Hiệp - Hậu Giang cho thấy, ở mức bón lân 30 kg 
P2O5/ha thì chiều cao, số chồi, tỷ lệ hạt chắc và năng suất của lúa chỉ đạt ở mức thấp. Bón 30 kg P2O5 bọc DCAP/ha 
đã tăng chiều cao cây, hấp thu lân và năng suất lúa tương đương bón 60 kg P2O5/ha. Cần đánh giá hiệu quả của 
bón lân bọc DCAP ở điều kiện đồng ruộng trước khi tiến hành khuyến cáo sử dụng. 

Từ khóa: Dicacboxylic axit polime (DCAP), lân dễ tiêu, đất phèn, năng suất lúa, hấp thu lân 

Effect of Phosphorus (P) Blended with Dicarboxylated Acid Polymer (DCAP) 
on Soil Available P, Rice Yield and P Uptake in Acid Sulfate Soil 

ABSTRACT 

The objective of the research was to evaluate the effect of application of P blended with DCAP on soil P 
availability, rice yield and P uptake. Results showed that in the incubation condition, the DCAP blended with 30 kg 
P2O5/ha applied  to acid sulfate soil increased  soil P availability while at the higher rate (60 kg P2O5/ha), the blend 
did not. The greenhouse condition, trials on Phung Hiep-Hau Giang acid sulfate soil showed that plant height, tiller 
number and percentage of filled grains of rice were low at 30 kg P2O5/ha applied. However, the blended DCAP with 
30 kg P2O5/ha resulted in better plant height, P uptake, and, therefore, rice yield was as high as 60 kg P2O5/ha 
application. It is needed to perform trials using DCAP in the field condition. 

Keywords: Dicarboxylated acid polymer (DCAP), available phosphorus, acid sulfate soil, rice yield, phosphorus 
uptake. 
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Thí nghiệm Thời gian Địa điểm Nội dung 

Thí nghiệm 1 2/2016 - 3/2016 Phòng thí nghiệm Hóa - Lý học đất, 
Bộ môn Khoa học đất, Khoa Nông 
nghiệp và Sinh học ứng dụng, 
Trường đại học Cần Thơ. 

Xác định hiệu quả của bón lân bọc DCAP 
lên diễn biến lân dễ tiêu trong đất. 

Thí nghiệm 2 3/2016 - 6/2016 Nhà lưới Bộ môn Khoa học đất, Khoa 
Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, 
Trường đại học Cần Thơ. 

Xác định hiệu quả của bón lân bọc DCAP 
lên sinh trưởng và năng suất lúa. 
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Nghiệm thức Công thức Mô tả 

1 0 P2O5 Không bón lân (đối chứng) 

2 30 P2O5 Bón 100% lân bằng phân DAP 

3 30 P2O5 + DCAP Bón 100% lân bằng phân DAP có bọc DCAP 

4 60 P2O5
 Bón 100% lân bằng phân DAP 

5 60 P2O5 + DCAP Bón 100% lân bằng phân DAP có bọc DCAP 

Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp* 

pHH2O  Trích bằng nước cất, tỉ lệ 1:2,5 (đất/nước), đo bằng pH kế. 

EC mS/cm Trích bằng nước cất, tỉ lệ 1:2,5 (đất/nước), đo bằng EC kế. 

P dễ tiêu mgP/kg Phương pháp Bray II: trích đất với HCl 0,1N + NH4F 0,03N, tỷ lệ 1:7 (đất : dung dịch trích) sau đó 
được đo theo phương pháp so màu trên máy quang phổ ở bước sóng 880 nm. 

Fe3+ %Fe2O3 Trích đất với oxalat - oxalic axit, xác định Fe trên máy hấp thu nguyên tử 

Al3+ meq/100g Trích bằng KCl 1N, chuẩn độ với NaOH 0,01N, tạo phức với NaF và chuẩn độ với H2SO4 0,01N. 

Chỉ tiêu Đơn vị Công phá mẫu Phương pháp* 

P tổng số % P 6 g salixilic axit + 18 ml nước khử khoáng + 100 ml 
H2SO4 96%, H2O2 được sử dụng để oxy hóa. 

So màu trên máy quang phổ 
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Thời kỳ bón 
Lượng phân (%) 

N P2O5 K2O 

Bón lần 1 (10 NSKG) 30 50 50 

Bón lần 2 (20 NSKG) 40 50 0 

Bón lần 3 (40 NSKG) 30 0 50 

Nghiệm thức 
Bón lần 1  Bón lần 2  Bón lần 3  

Ure DAP KCl Ure DAP KCl Ure DAP KCl 

0 P2O5 0,489 0 0,188 0,652 0 0 0,489 0 0,188 

30 P2O5 0,393 0,245 0,188 0,556 0,245 0 0,489 0 0,188 

60 P2O5 0,298 0,489 0,188 0,460 0,489 0 0,489 0 0,188 

̣

Chỉ tiêu Trị số Đánh giá cho sinh trưởng cây trồng 

pHH2O
 (1:2,5) 3,82 ± 0,05 Thấp, chua 

EC (mS/cm) 4,52 ± 0,08 Cao 

P dễ tiêu (mg/kg) 9,63 ± 0,14 Tương đối thấp 

Nhôm trao đổi (meq Al3+/100 g) 13,3 ± 0,11 Tương đối cao 

Fe hoạt động (% Fe2O3) 0,95 ± 0,01 Trung bình 
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Nghiệm thức Chiều cao cây lúa (cm) 

20 NSKG 45 NSKG 65 NSKG 90 NSKG 

0 P2O5 34,9 53,1b 76,8b 80,7b 

30 P2O5 34,8 55,3b 82,4a 85,1b 

30 P2O5 + DCAP 35,8 60,2a 82,0a 94,6a 

60 P2O5 33,7 59,7a 82,3a 92,2a 

60 P2O5 + DCAP 34,1 61,5a 81,9a 94,4a 

F ns * * * 

CV(%) 5,04 6,75 7,10 5,24 
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Nghiệm thức 
Số chồi lúa trên chậu 

20 NSKG 45 NSKG 65 NSKG 

0 P2O5 10,0 25,7 20,8b 

30 P2O5 11,8 24,3 22,1b 

30 P2O5 + DCAP 11,0 27,0 26,2a 

60 P2O5 11,5 25,9 26,4a 

60 P2O5 + DCAP 10,1 26,8 26,6a 

F ns ns * 

CV(%) 4,12 8,17 5,89 

  

Nghiệm thức 
Số bông trên 

chậu 
Số hạt trên 

bông 
Tỷ lệ hạt chắc 

(%) 
Khối lượng 

1.000 hạt (gam) 
Năng suất 
(gam/chậu) 

0 P2O5 19,5b 91,0 75,7b 26,6 38,1b 

30 P2O5 20,8b 95,5 79,9b 27,0 40,6b 

30 P2O5 + DCAP 25,1a 93,5 84,4a 26,9 56,6a 

60 P2O5 26,1a 95,7 84,5a 26,8 55,7a 

60 P2O5 + DCAP 24,3a 97,9 83,5a 26,9 54,4a 

F ** ns * ns ** 

CV(%) 5,12 5,27 4,06 3,24 6,22 
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Nghiệm thức 
Sinh khối (gam/chậu) Hàm lượng lân (% P) Tổng hấp thu P 

(gam/chậu) Hạt  Rơm Hạt Rơm 

0 P2O5 27,2b 24,1b 0,20 0,11 0,08c 

30 P2O5 29,0b 28,5b 0,22 0,12 0,10bc 

30 P2O5 + DCAP 40,4a 39,9a 0,22 0,11 0,13ab 

60 P2O5 39,7a 42,0a 0,24 0,12 0,15a 

60 P2O5 + DCAP 39,8a 40,3a 0,23 0,10 0,13ab 

F * * ns ns * 

CV(%) 5,11 4,32 8,19 7,10 4,15 
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